
TỈNH ỦY SÓC TRĂNG 
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2021
*

số 05-TB/HĐTD

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Sóc Trăng, ngày 16 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO
Kêt quả thi Vòng 1 trăc nghiệm trên máy vi tính và kê hoạch thi vòng 2

*> 9  r

kỳ tuyên dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tô quôc
9

và các tô chức chính trị - xã hội năm 2021

Căn cứ Kế hoạch số 21-KH/TƯ, ngày 03/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
về tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 
chính trị - xã hội năm 2021;

Căn cứ kết quả thi vòng 1 (trắc nghiệm trên máy vi tính đối với môn Kiến thức 
chung vào ngày 14/5/2022 và môn Ngoại ngữ vào ngày 15/5/2022), Hội đồng tuyển 
dụng thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và kế hoạch thi vòng 2 kỳ 
tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 
chính trị - xâ hội năm 2021, như sau:

1. Kết quả thi trắc nghiệm Vòng 1 và Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi
vòng 2: (kèm theo Phụ lục).

2. Thòi gian và địa điểm dự thi:
2.1. Thời gian thi:
Đối với công chức: Vòng 2 thi vào Thứ Bảy, ngày 21/5/2022: thi viết môn 

nghiệp vụ chuyên ngành 180 phút, từ lúc 8h00’ đến 1 lh00\
Đối với viên chức: Vòng 2 thi vào Chủ Nhật, ngày 22/5/2022: phỏng vấn môn 

nghiệp vụ chuyên ngành, từ lúc 08h00\
Yêu cầu các thí sinh có mặt trước giờ bắt đầu thi 30 phút, đồng thời các thí 

sinh phải mang theo chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân) để xuất trình 
trước khi vào phòng thi.

2.2. Địa điểm dự thi:
Tại Trường Chính trị (số 88, đường Lê Hồng Phong, phường 3, thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng).
Danh sách các phòng thi, số báo danh được niêm yết tại Trường Chính trị Sóc 

Trăng vào ngày 20/5/2022.
Hội đồng tuyển dụng thông báo đến các đồng chí biết, thực hiện.

Nơi nhản:
- Ban giám sát; Ban coi thi; Tổ Thư ký,
- Trường Chính trị tỉnh,
- Website Tỉnh ủy Sóc Trăng (đăng tin),
- Lưu HĐ, BTCTU (03 bản)T

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRựC TỈNH ỦY
kiêm

ỘI ĐÒNG TUYỂN DỤNG

Thi Cẩm Đào



KÉT QUẢ THI TUYỂN VÒNG 1 KỲ
V /

(kèm theo Thông háo số

TỎNG HỢP
CHỨC, VIÊN CHỨC C ơ  QUAN ĐẢNG, MẬT TRẬN TÓ QƯÓC 

[ÍNH TRỊ - XÃ HỘI NĂM 2021
'5/2022 cùa Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức)

s ố

T T

S ố

b á o
d a n h

H ọ  v à  tê n

N ă m  s in h

D â n  tộ c Q u é  q u á n C ơ  q u a n  đ ă n g  k ý  d ự  tu y ể n
M iễ n  th i 

n g o ạ i n g ữ

K ế t  q u à  th i V ò n g  1

K iế n  th ứ c  c h u n g N g o ạ i  n g ữ K ết q u ả  c h u n gN a m N ữ

I. Chuyên viên Văn phòng cấp ủy

1 C V 0 0 1 Trần H uỳn h  M in h T h ư 1 9 /5 /1 9 9 7 K inh
P h ư ờ n g  K hánh H ò a , thị xã  V ĩnh C h âu , 

S ó c  Trăng
V ă n  p h ò n g  T ỉnh  ủy K hông Đ ạ t K h ô n g  đạt K hông  đạt

2 C V 0 0 2 T rư ơ n g  Thị T h úy Q u ỳ n h 1 8 /5 /1 9 9 6 K inh
x à  N h ơ n  M ỹ , h u yện  K ế S á ch , S ó c  

Trăng
V ă n  p h ò n g  T inh ủy K hông K h ô n g  đạt K h ôn g  đạt

3 C V 0 0 3 L ê  M in h T ú 0 2 /8 /1 9 9 6 Kinh h u yện  K ế  S ách , S ó c  Trảng V ă n  p h ò n g  T inh úy K hông Đ ậ t Đ ạ t Đ ạt

____________J

4 C V 0 0 4 S ơ n  T h ị N a R y 1 0 /9 /1 9 9 0 K hm er
p h ư ờ n g  V ĩnh  P h ư ớ c, thị xă  V ĩnh C hâu, 

S ó c  Trăng
V ăn  p h ò n g  T inh  ủy M iễn D ạ t M iễ n  thi

Ế
Đ at

------------------------------------- U-Ả'

5 C V 0 0 5 L ư u  Q u ố c T ạ i 2 2 /1 1 /1 9 8 9 K inh
xã  N in h  Q u ớ i A , huyện  H ồ n g  D â n , B ạ c  

L iêu
V ă n  p h òn g  T inh  ủy K hông Đ ạ t Đ ạt

V
D ạt

6 C V 0 0 6 V ỏ  C ô n g T rạng 0 5 /8 /1 9 9 6 K inh

ấp  P h ư ớ c  T h ó i A , x ã  M ỹ  P h ư ớ c , huyện  

M ỹ  Tú,

S ó c  T răng

V ă n  p h ò n g  T inh  ủy K hông Đ ạ t Đ ạt Đạt

7 C V 0 1 0 P hạm  T run g T o à n 1 8 /0 2 /1 9 9 6 K inh
x à  H ò a  T ú  1, huyện  M ỹ  X u y ên , S ó c  

Trăng
V ă n  p h ò n g  T inh  ùy K hông Đ ạ t Đ ạt Đ ạt

8 C V 0 1 3 H ồ  T h ị D iệ u L inh 0 7 /9 /1 9 9 7 K inh
x a  P h o n g  T hạnh, thị x ã  G iá  R ai, B ạc  

Liêu
V ă n  p h ò n g  T inh ủy K h ôn g Đ ạt Đ ạ t Đ ạt

9 C V 0 1 4 Đ ặ n g  T hành D an h 2 3 /6 /1 9 9 8 K inh
x ã  A n  L ụ c L on g , h u yện  C h âu  Thành, 

L on g  A n
V ăn  p h ò n g  T inh úy K hông Đ ạ t Đ ạt Đ ạt

10 C V 0 1 5 Trần T h ề N i 1 0 /9 /1 9 9 9 K inh
P h ư ờ n g  V ĩnh  P h ư ớ c, thi x à  V ĩnh C h âu , 

S ó c  Trảng
V ăn  p h ò n g  T inh úy K hông Đ ạ t Đ ạt Đ ạt

11 C V 0 1 6 Đ ỗ  L ý  T ấn P húc 3 1 /8 /1 9 9 8 K inh
xã Phú H ữu, h u yện  L o n g  Phú, S ó c  

Trăng
V ă n  p h òn g  H U  C h âu  T hành K hông Đ ạt Đ ạt Đ ạt
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s ố

T T

S ố

b á o

d a n h

H ọ  v à  lê n

N ă m  s in h

D â n  tộ c Q u ê  q u á n C ơ  q u a n  d ü n g  ký d ự  tu y ể n
M iễ n  thi 

n g o ạ i n g ữ

K ế t  q u à  th i V ò n g  1

N a m N ữ K ie n  th ứ c  c h u n g N g o ạ i n g ữ K ềt q u ả  c h u n g

1 2 C V 0 2 0 P hạm  Đ o à n  T h ú y V y 1 1 /1 2 /1 9 9 6 K inh
xâ C hâu K hánh, h u yện  L o n g  P hú, S ó c  

Trăng
V àn  p h ò n g  H Ư  K é Sách M iền Đ ạ t M iễ n  thi Đ ạt

13 C V 0 2 1 N g u y ễ n  V ăn T h ư ợ n g 3 0 /4 /1 9 9 4 K inh
xă X u ân  H ò a , h u yện  K ế  S á ch , S ó c  

Trăng
V ă n  p h ò n g  H U  K ế Sách K hông K h ô n g  tham  g ia  dư  thí

14 C V 0 2 2 N g ô  H ùng D u y 2 5 /1 0 /1 9 9 0 K inh xẫ A n  M ỹ , huyện  K ế  S á c h , S ó c  T rảng V ă n  p h ò n g  H U  K ế Sách K hông Đ ạ t Đ ạt Đ ạt

n . Chuycn viên về công tác Nội chính

15 C V 0 2 4 N g u y ễ n  C ô n g L ịnh 0 8 /0 1 /1 9 9 6 K inh
X ẫ  T hạnh Tri, h u yện  T hạnh Trị, S ó c  

T răng
B a n  N ộ i ch ín h  T inh úy K hông Đ ạt Đ ạt Đ ạt

16 C V 0 2 5 Phạm  V ũ K h o a 0 2 /0 4 /1 9 9 6 K inh
A n  T rung,

A n  Thạnh 1, C ù  L a o  D u n g , S ó c  T răng
B a n  N ộ i ch ính  T inh ủy K h ôn g Đ ạt Đ ạ t Đ ạt

/ ị

17 C V 0 2 6 Lâm  Thị H u y ề n T rang 0 9 /0 1 /1 9 9 0 K inh
Ả p  T ăn g L on g , x ă  A n  T hạnh Đ ô n g ,  

huyện  C ù  L a o  D u n g , S ó c  T rảng
B a n  N ộ i ch ính  T inh úy K hông D ạ t Đ ạt

18 C V 0 2 8 Đ ỗ  H oan g S a n g 1 0 /0 7 /1 9 9 1 K inh

Á p  T hạnh Phú, T h ạnh T h ời T huận, 

Trần Đ ề ,

S ó c  T răng

B a n  N ộ i ch ính  T inh ủy M iễn Đ ạ t M iễ n  thi Đ ạ t

III. Chuyên viên về công tác Phòng chống tham nhũng

19 C V 0 3 1 N g u y ễ n  Q u a n g H u y 1 7 /1 2 /1 9 9 6 K inh
X â  Thạnh Phủ, h u yện  M ỹ  X u y ên , S ó c  

Trăng
B a n  N ộ i ch ính  T inh úy K h ôn g Đ ạt Đ ạt Đ ạt

2 0 C V 0 3 2 N g u y ễ n  T h ị T h an h T u y ền 0 6 /9 /1 9 9 5 K inh A n  T hạnh 2 ,  C ù  L a o  D u n g , S ó c  T răng B a n  N ộ i  ch in h  T inh úy K hông Đ ạ t K h ô n g  đạt K h ô n g  đạt

21 C V 0 3 6 Phan Phát Đ ạt 1 8 /1 0 /1 9 9 6 K inh
V ĩnh  L ợ i, Thạnh Tri, 

S ó c  Trăng
B a n  N ộ i ch ín h  T inh ủy K hông Đ ạt Đ ạ t Đ ạt

2 2 C V 0 3 9 T rịnh Y en Phưom g 1 8 /3 /1 9 9 4 K inh x ă  B ình  L ập, C h âu  Thành, L o n g  A n B a n  N ộ i ch ính T inh ủy K hông Đ ạt Đ ạ t Đ ạt
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S ổ

T T

S ố

b á o
d a n h

M ọ v à  tê n

N ă m  sin h

D â n  tộ c Q u ê  q u á n C ư  q u a n  đ ă n g  k ý  d ự  tu v ế n
M iễ n  th i 

n g o ạ i n g ữ

k ế t  q u à  th i V ò n g  1

N a m N ữ K iế n  th ứ c  c h u n g N g o ạ i n g ữ k ế t  q u à  c h u n g

IV. Chuyên viên về công tác Quản lý Phát tricn nguồn nhân lực

2 3 C V 0 4 0 Ph<un H ải Đ ă n g 2 6 /3 /1 9 9 0 K inh
xã  H ò a  Đ ô n g , thị xă  V ĩnh  C h âu , S ó c  

Trăng
B a n  T ố  c h ứ c  T h ị ù y  V in h  C h âu K h ôn g D ạt Đ ạt Đ ạ t

2 4 C V 0 4 1 Đ ặ n g  Ú t E m 2 4 /4 /1 9 8 6 K inh
x ẫ  H ò a  Đ ô n g , thị x ã  V ĩnh  C h âu , S ó c  

Trăng
B an  T ồ  c h ứ c  T h ị ủ y  V ĩnh  C hâu K h ôn g Đ ạt Đ ạt Đ ạt

2 5 C V 0 4 2 T h ạ ch  D u y C ư ờ n g 1 0 /6 /1 9 8 6 K hm er P h ư ờ n g  2 , thị x â  V ĩnh C h âu , S ó c  Trăng B a n  T ồ  c h ứ c  Thị ủy  V ĩn h  C h âu M iễ n Đ ạt M iễn  thi Đ ạt

2 6 C V 0 4 3 N g u y ễ n  N g ọ c  H uỳn h N h ư 1 9 /1 2 /1 9 9 9 K inh
p h ư ờ n g  K hánh H ò a , thị x ả  V ĩnh  C h âu , 

S ó c  T răng
B a n  T ố  c h ứ c  T h ị ủy  V ĩnh  C h âu K h ôn g Đ ạt K h ô n g  đạt K h ôn g  dạt

2 7 C V 0 4 4 N g u y ễ n  Q u ế A n h 0 1 /0 2 /1 9 9 6 K inh
x ả  H ó a  Đ ò n g , thị x ã  V ĩnh  C h â u , S ó c  

Tràng
B a n  T ồ  c h ứ c  Thị ủ y  V ĩn h  C h âu K hông Đ ạt Đ ạ t Đ ạt £--------

H A

2 8 C V 0 4 5 Trần K im C hi 3 0 /0 8 /1 9 7 8 K inh
H ò a  D ô n g , thị x ẵ  V ĩnh  C h âu , S ó c  

Trăng
B an  T ồ  c h ứ c  T h ị ủy  V ĩn h  C h âu K h ôn g Đ ạt K h ô n g  đạt K hông  đạt \  ^

2 9 C V 0 4 8 N g u y ễ n  H ải Đ ă n g 0 3 /8 /1 9 9 7 K inh V ĩnh  T rạch , T P  B ạ c  L iêu , B ạ c  L iêu B an  T ổ  c h ứ c  T h i ũ y  V ĩn h  C h âu K hông Đ ạt K h ô n g  đạt

/

K h ôn g  đạt : ^

V. Chuyên vicn về Tỗ chức Xây dựng Đảng -----X ”

3 0 C V 0 4 9 N g u y ễ n  T h ị N h ư Ý 2 0 /6 /1 9 9 8 K inh
x ă  M ỹ  B in h , thị x à  N g ả  N ă m , S ó c  

Trảng

B a n  T ồ  c h ứ c  H u y ện  ủ y  C h âu  

T hành
M iễn Đ ạt M iễn  thi Đ ạt

31 C V 0 5 3 Trần D ă n g K h o a 1 6 /2 /1 9 8 7 K inh x ả  K é  A n , h u yện  K ế  S á c h , S ó c  T răng
B a n  T ồ  c h ứ c  H u y ện  ủy  C h âu  

Thành
K hông Đ ạ t K h ô n g  đạt K h ô n g  đạt

3 2 C V 0 5 4 Phan V ăn K iê n g 2 0 /1 2 /1 9 9 3 K inh
x ã  H ồ  Đ ẳ c  K iện , h u yện  C h âu Thành, 

S ó c  Trảng

B a n  T ồ  c h ứ c  H u y ện  ủy  C h âu  

T hành
K h ôn g Đ ạt K h ô n g  đạt K hông  dạt

3 3 C V 0 5 5 N g u y ễn  Đ ứ c H u y 1 8 /1 2 /1 9 9 3 H o a
H òa T ú 1, M ỹ  X u y ên , 

S ó c  Trăng

B a n  T ổ  c h ứ c  H u y ệ n  ủ y  C h âu  

Thành
M iễn K h ô n g  dạt K h ôn g  dạt

3 4 C V 0 5 6 Lê H o à n g L en 0 1 /0 1 /1 9 8 6 K hm er
x â  Đ ô n g  P h ư ớ c , h u yện  C h âu  T hành, 

S ó c  Trảng

B a n  T ồ  c h ứ c  H u y ệ n  ủy C hâu  

T h ành
M iễn Đ ạt M iễ n  thi Đ ạt

VI. Chuycn viên về công tác Phụ nữ

3 5 C V 0 5 7 M ai K im N g â n 0 3 /1 0 /1 9 9 8 K inh
X ả  V ĩnh  H ư ng , huyện  V ĩnh  L ợ i, B ạc  

Liêu

V ăn  p h ò n g  H ội L iên  h iệp  Phụ nữ  

tinh
K h ôn g Đ ạ t Đ ạ t Đ ạt
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S o

T T

SỐ

b á o

d a n h

H ọ  v à  ten

N ă m  s in h

D â n  tộ c Q u ê  q u á n C ơ  q u a n  d ă n g  k ý  d ự  tu y ể n
M iễn  thi 

n g o ạ i n g ữ

K ết q u ả  th i V ò n g  1

N a m N ữ K iề n  th ứ c  c h u n g N g o ạ i  n g ữ K ết q u ã  c h u n g

3 6 C V 0 5 9 N g u y ễ n  T h ị H ồ n g H ải 1 9 /8 /1 9 9 1 K inh X ã  L o n g  B ình , 1-ong M ỹ , H ậu G ian g
V ăn  p h ò n g  H ộ i L iên  h iệ p  Phụ nữ  

tinh
K hông Đ ạt Đ ạt Đ ạt

3 7 C V 0 6 1 Trần T h ị N g ọ c N g â n 1 2 /5 /1 9 9 9 K inh
X ă  T hạnh Tri, h u y ện  Thạnh Trị, S ó c  

Trăng
V ăn  p h ò n g  H ộ i L iên  h iệp  Phụ nữ  

tỉnh
K hông Đ ạt Đ ạt Đ ạ t

3 8 C V 0 6 6 Phan  T h ị T h ú y D y 2 1 /0 2 /1 9 9 3 K inh X ã  L on g  Phú, L o n g  M ỹ, H ậu G ian g
V ăn  p h ò n g  H ộ i L iên  h iệp  Phụ nữ  

tỉnh
K hông Đ ạt K h ô n g  đạt K h ôn g  đạt

VII. Chuyên viên về công tác Hôi Nông dân

3 9 C V 0 7 1 L a T h úy H á 3 0 /7 /1 9 9 7 K hm er
x ã  A n  N in h , huyện  C hâu Thành, S ó c  

T răng

B a n  X â y  dự ng  

H ộ i N ô n g  dân tinh
M iễn Đ ạt M iễ n  thi Đ ạt

4 0 C V 0 7 2 Trần T h i N g ọ c T rinh 2 6 /7 /1 9 9 7 K inh
x ã  V ĩn h  L ợ i, huyện  Thạnh Trị, S ó c  

T răng

B a n  X â y  dự n g  

H ộ i N ô n g  dân tinh
K hông Đ ạt K h ô n g  đat K h ôn g  đat

41 C V 0 7 3 Phan  H o à n T o à n 2 1 /1 1 /1 9 9 4 K ỉn h
thi trấn Phú I.ỘC, huyên  T hanh Tri. S ó c  

T răng

B a n  X â y  drm g  

H ộ i N ô n g  dân tinh
K hông Đ ạt K h ô n g  đạt K h ô n g  đạt

1
n  1

VIII. Chuyên vícn về công tác Công đoàn

4 2 C V 0 7 9 C a o  N g u y ê n B á 2 5 /4 /1 9 9 1 K inh X ã  K ế  A n , huyện  K ế  S á ch , S ó c  Trăng
V ă n  p h ò n g  L iên  đ oàn  L a o  đ ộn g  

tinh
M iễn K h ô n g  đạt

í
K h ô n g  dạt ■ y'

4 3 C V 0 8 0 V õ  L ê  T rúc T âm 0 6 /0 2 /1 9 9 8 K inh
X ã  A n  N inh , h u yện  C h âu Thành, S ó c  

Trăng

V ăn  p h ò n g  L icn  đ o à n  L a o  đ ộ n g  

tinh
K hông Đ ạt Đ ạt Đ ạt

4 4 C V 0 8 1 L ê T hanh V iệ t 2 1 /4 /1 9 8 5 K inh P h ư ờ n g  3 ,  T P  S ó c  T rảng, S ó c  Trăng
V ăn  p h ò n g  L iên  đ o à n  1^10 đ ộ n g  

tỉnh
K hông K h ô n g  đạt K h ôn g  đat

4 5 C V 0 8 2 N g u y ễ n  T h ị N g ọ c H ân 2 3 /1 2 /1 9 9 7 K inh
T hị trấn Phú L ộ c , h u yện  Thạnh Tri, S ó c  

Trăng
V ăn  p h ò n g  L iên  đ o à n  L ao  đ ộn g  

tinh
M iễn K h ô n g  đạt K h ôn g  đat

4 6 C V 0 8 3 N g u y ễ n  T h ị T í N i 2 1 /6 /1 9 8 7 K inh
X ă  L âm  T ân , huyện  T hạnh T rị, S ó c  

Trăng

V â n  p h ò n g  L iên  đ oàn  L ao  d ộ n g  

tinh
K hông Đ ạt Đ ạ t Đ ạt

4 7 C V 0 8 7 T h ạ ch  T h ị D iễ m M y 1 5 /5 /1 9 9 0 K hm er
X â  P hú HOru, h u yện  L on g Phú , S ó c  

T răng

B an  T à i c h in h  - L iên  đ oàn  L ao  

đ ộ n g  tinh
M iễn K h ô n g  đat K h ô n g  đat

4 8 C V 0 8 8 L ê  V ăn TI 1 6 /0 1 /1 9 9 0 K inh X ã  M ỹ  T ú , huyện  M ỹ  T ú , S ó c  Trăng
B a n  T à i c h ín h  - L iên  đ oàn  L ao  

đ ộ n g  tinh
K hông Đ ạt K h ô n g  đạt K h ôn g  đat

4 9 C V 0 8 9 L ư ơ n g  T rần B à o M in h 0 5 /1 0 /1 9 9 3 K inh
X ả  M ỹ  Q u ớ i, thi x ã  N g ẫ  N ă m , S ó c  

Trăng
-------------------------------------------------------ứ----------

B a n  T à i c h ín h  - L iên  đ oàn  L ao  

đ ộ n g  tinh
K hông Đ at Đ ạt Đ ạ t



S ố
T T

S ố

b á o

d a n h
H ọ  v à  te n

N ă m  s in h

D â n  tộ c Q u ê  q u á n C ư  q u a n  đ ă n g  ký  d ự  tu y ề n
M iễ n  thi 

n g o ạ i n g ữ

K ế t  q u ả  th i V ò n g  1

N a m N ữ K iế n  th ứ c  c h u n g N g o ạ i  n g ữ K ế t  q u á  c h u n g

5 0 C V 0 9 1 Phan T liị Q u y ề n T rang 1 2 /1 2 /1 9 8 8 K inh
X ã  G ia  H ò a  2 ,  huyện  M ỹ  X u y ên , S ó c  

Trăng

B an  T ài c h ín h  -  L iên  đ oàn  L ao  

đ ộ n g  tinh
K hông Đ ạt Đ ạ t Đ ạt

51 C V 0 9 2 L ư u B á o  , N g ọ c 2 1 /6 /1 9 9 0 K inh
X ã  V iê n  A n  Đ ô n g , h u vện  N g ọ c  H iền , 

C à  M au

B a n  Tài ch inh  -  L iên  đ oàn  L ao  

đ ộ n g  tình
K h ôn g Đ ạ t K h ô n g  đạt K h ôn g  đạt

5 2 C V 0 9 3 V õ  A nh T h ư 2 9 /9 /1 9 9 4 K inh
X ă  H ò a  T ú  2 ,  huyện  M ỹ  X u y ên , S ó c  

Tràng

B a n  T ài ch inh -  L iên  đoàn  L ao  

đ ộ n g  tinh
K hông K h ô n g  đạt K h ôn g  dạt

5 3 C V 0 9 4 Trần T h i T h anh T h ả o 2 1 /9 /1 9 9 0 K inh
X ẫ  K hánh H ò a , thị x ã  V ĩn h  C h âu , S ó c  

T răng

B an T ài ch ín h  -  L iên  đ oàn  L ao  

đ ộ n g  tỉnh
K hông Đ ạt Đ ạ t Đ ạt

5 4 C V 0 9 7 Đ o à n  C ấ m H ăn g 0 2 /9 /1 9 9 8 K inh
X ã  N in h  Q u ớ i, h u yện  H ồ n g  D â n , B ạ c  

L iêu

B an  T u y ên  g iá o  -  N ữ  c ô n g , L iên  

đ oàn  L a o  đ ộ n g  tinh
K hông K h ô n g  đạt K h ôn g  dạt

5 5 C V 0 9 9 T rần D u y K hánh 0 1 /0 1 /1 9 8 7 K inh
X ã  M ỹ  P h ư ớ c , huyện  M ỹ  T ú , S ó c  

T răng

B a n  T u y ên  g iá o  -  N ữ  c ô n g , L iên  

đ o à n  L a o  đ ộ n g  tinh
K hông Đ ạt K h ô n g  đạt K h ôn g  dạt

5 6 C V 1 0 0 T ô  Lan A n h 2 0 /1 0 /1 9 8 9 K inh
X ã  T ân T h ạnh , h u yện  L o n g  P hú , S ó c  

Trăng

B an T u y ên  g iá o  -  N ữ  c ô n g , L iên  

đ oàn  L a o  đ ộ n g  tinh
K h ôn g Đ ạt Đ ạ t

Đ s ' / )
______________________ ỉị.___

5 7 C V 1 0 1 L ê  T h ị N g ọ c H ân 2 4 /4 /1 9 9 1 K inh X ã  M ỹ  T ú , h u y ện  M ỹ  T ú , S ó c  T ràng
B an T u y ên  g iá o  -  N ữ  c ô n g , L iên  

đ o à n  L a o  đ ộ n g  tinh
K hông Đ ạ t K h ô n g  đạt K h ô n g  đạt

IX. Chuyên viên về công tác Đoàn Thanh niên

5 8 C V 1 0 3 T rần L ê  A n K hang 0 7 /8 /1 9 9 6 K inh
x á  V ĩnh I liệ p , thị xả  V ĩnh C h âu , S ó c  

Trăng
Thị đ oàn  V ĩn h  C h âu K hông Đ ạt K h ô n g  dạt K hông  đạt

5 9 C V I 0 4 T riệu  Tri N h ãn 0 1 /9 /1 9 9 6 K h m cr
p h ư ờ n g  V ĩnh  P h ư ớ c , thị x ã  V ĩnh  C h âu , 

S ó c  Trăng
Thị đ oàn  VTnh C h âu M iễn Đ ạ t M iễ n  thi Đ ạt

6 0 C V 1 0 5 T ă n g  H u ỳn h  P hưcm g N a m 0 6 /7 /1 9 9 8 K h m er
x ả  V ĩnh  T ân , thị x ã  V ĩnh C h âu , S ó c  

Trảng
T h ị đ oàn  V ĩnh  C h âu M iễn Đ ạt M iễ n  thi Đ ạt

61 C V 1 0 8 N g u y ễn  T h ị M ỹ  Thi N h ân 2 4 /3 /1 9 9 8 K inh
x ã  V ĩnh  L ợ i, h u yện  T hạnh Tri, S ó c  

T rảng
H u y ện  đ oàn  T hạnh Tri M iễn Đ ạt M iễ n  thi Đ ạt

6 2 C V 1 1 0 V ỏ  T h ị T u y ết G ia n g 0 1 /1 1 /1 9 9 7 K inh
x ã  T hạnh Tri, huyện  T hạnh Tri, S ó c  

T răng
H u yện  đ oàn  T hạnh Tri K hông Đ ạt Đ ạt Đạt

6 3 C V I 1 2 Phan V ăn T ài 1 7 /4 /1 9 9 7 K inh
thi trấn Phú L ộ c , huyện  T hạnh Tri, S ó c  

T răng
H u y ện  đ oàn  T hạnh Tri K h ôn g Đ gt Đ ạt Đạt

T



S ổ

T T

S ố

b i o
d a n h

H ọ  v à  tên

N ă m  s in h

D â n  tộ c Q u ê  q u á n C ơ  q u a n  đ ã n g  k ý  d ự  tu v ế n
M iễ n  th i 

n g o ạ i n g ữ

K ế t  q u ả  th i V ò n g  1

N a m N ữ K iền  th ứ c  c h u n g N g o ạ i  n g ữ K ết q u à  c h u n g

X. Chuyên viên về công tác Mặt trận

6 4 C V 1 1 3 Trần Thị c ẩ m L ái 1 9 /0 6 /1 9 9 3 K inh X ã  M ỹ  T ú , huyện  M ỹ  T ú, S ó c  T răng
B a n  D â n  chủ  - Pháp luật, 

U B M T T Q  tinh
M iễ n Đ ạt M iễ n  thi Đ ạt

6 5 C V 1 1 4 T ô  M in h T âin 2 8 /0 1 /1 9 9 9 K hm er
Á p  B ư n g  C hụm ,

x ã  T h am  Đ ô n , M ỹ X u y cn , S ó c  T rảng

B a n  D án  ch ủ  -  Pháp  luật, 

Ư B M T T Q  tinh
M iễn Đ ạt M iễ n  thi Đ ạ t

6 6 C V 1 1 5 D ư ơ n g  G ia A n 1 9 /7 /1 9 9 5 K hm er

ấp  R ạch  S ê n , x ã  Thạnh P hú , M ỹ  

X u y ên ,

S ó c  Trăng

B an  D ãn  chủ  -  Pháp luât, 

U B M T T Q  tinh
M iễn Đ ạ t M iễ n  thi

6 7 C V 1 2 6 N g u y ễ n  Thị T h à 1 2 /0 8 /1 9 9 2 K inh P h ư ớ c  L o n g , H ồ n g  D â n , B ạ c  L iêu
Ư B M T T Q  

V ĩnh  C h âu
M iễn Đ ạt M iễn  thi ủ f i___n j ,

6 8 C V I 2 7 Trần H ư ơ n g L iê n 0 1 /8 /1 9 8 9 H o a
L ạ c  H òa , V ĩnh C h âu , 

S ó c  Trăng

U B M T T Q  

V ĩnh  C hâu
M iễn Đ ạt M iễ n  thi

riroc
6 9 C V 1 2 8 D ư ơ n g  T h ị T h anh Đ iể m 0 1 /0 1 /1 9 8 9 K inh

x ă  H ò a  Đ ô n g , thị x ã  V ĩnh  C h âu , S ó c  

Trăng

U B M T T Q  

V ĩnh  C h âu
K h ô n g Đ ạt Đ ạ t Đ ạt

7 0 C V 1 2 9 N g ô  H o à n g D c n 0 5 /1 1 /1 9 8 7 K inh
x ã  H ò a  Đ ô n g , thi x ã  V ĩnh C h âu , S ó c  

Trăng

U B M T T Q  

V ĩnh  C h âu
K h ô n g Đ ạt Đ ạt Đ ạt

71 C V 1 3 0 Trần T h anh T ru y ền 1 0 /1 1 /1 9 9 0 K inh
X ă  V ĩn h  H ài, thi x ã  V ĩnh C h âu , s ỏ c  

Trăng
U B M T T Q  

V ĩnh  C hâu
K h ô n g Đ ạt Đ ạt Đ ạt

XI. Chuyên vicn về công tác Tuyên giáo

7 2 C V 1 3 2 T h ạch  T h ị N g ọ c V ân 1 4 /0 7 /1 9 9 7 K hm er P h ư ờ n g  2 ,  thị x ã  V ĩnh C hâu, S ó c  Trăng
B a n  T u y ên  g iá o  Thị ủ y  V ĩnh  

C h âu
M iễn Đ ạ t M iễ n  thi Đ ạt

7 3 C V 1 3 5 L ê Tấn D u y 2 1 /1 2 /1 9 9 8 K inh
V ĩn h  H ò a  H ư ng N am , G ò  Q u a o , K icn  

G iang
B a n  T u yên  g iá o  T inh  ủy K h ô n g Đ ạ t Đ ạt Đ ạt

7 4 C V 1 3 7 H ồ  B ỉnh A n 1 2 /0 7 /1 9 9 2 K inh
G ia  H òa 2 , M ỹ  X u y ên , 

S ó c  Trăng
B a n  T u y ên  g iá o  T ỉnh ủy K h ôn g Đ ạt Đ ạt Đ ạt

7 5 C V 1 3 9 L ê  H uỳnh Đ a n g 0 8 /1 0 /1 9 9 5 K inh
H ò a  T ú 1, M ỹ  X u y ên , 

S ó c  Trảng
B a n  T u y ên  g iá o  T inh ủy K h ô n g Đ ạt K h ô n g  đạt K h ôn g  đạt

7 6 C V 1 4 1 Đ à o  N g ọ c Q u ý n h 1 6 /1 2 /1 9 9 5 K inh L o n g  T h ạnh , Phụng H iệp , H ậu G ia n g B an  T u yên  g iá o  T inh ùy K h ô n g Đ ạ t K h ôn g  đat K h ô n g  đạt

6



S ố

I T

S ố

b á o

d a n h

H ọ  v à  tê n

N ă m  s in h

D â n  tộ c Q u ê  q u á n C ư  q u a n  d ă n g  ký' d ự  tu y ể n
M iễ n  th i 

n g o ạ i n g ử

K ế t  q u à  th i V ò n g  1

N a m N ữ K iế n  th ứ c  c h u n g N g o ạ i n g ữ K ết q u á  c h u n g

XII. Kế toán

7 7 C V 1 4 4 Phan T h ị T ư ờ n g V i 0 8 /0 1 /1 9 8 8 K inh T hạnh T ân , Thạnh Tri, s ỏ c  T răng P h ò n g  Tài ch inh  Q uàn trị, V P T U K h ô n g Đ ạ t K h ô n g  đạt K h ô n g  đạt

78 C V I 4 5 U m  Q u a n g K iệt 1 9 /1 2 /1 9 7 8 H o a
ấp  Trà Q uýt A , T T  C hâu T h ành , huyện  

C h âu T hành, S ó c  T răng
P h ò n g  T ài ch ính  Q uản trị, V P T U M iễn Đ ạ t M iền  thi D ạt

7 9 C V 1 4 6 L ê Thành N g a 2 3 /0 5 /1 9 8 8 K inh M ỹ  X u y ên , S ó c  T răng
V ăn  ph òn g  

U B M T T Q  tinh
M iễ n K h ô n g  đạt K h ô n g  đạt s’ A ' /y v '

8 0 C V 1 4 8 N g u y ễ n  T h ị T h u H ai 1 6 /0 5 /1 9 8 9 K inh A n  T hạnh 2 , C ù  L ao  D u n g , S ó c  T răng
L iên  đ o à n  L a o  đ ộ n g  huyện  C ủ  

L a o  D u n g
M iễ n Đ ạt M iễ n  thi

ĨỊV"
Đ ạ t

____________________ Víxĩể

81 C V 1 4 9 T iê u  K iộn T oàn 1 5 /0 9 /1 9 8 9 K inh
Á p  P h ư ớ c  H ò a  A , T T  C ù  L a o  D u n g , 

h u yện  C ù  L a o  D u n g , S ó c  T ráng

L iên  đ oàn  L a o  đ ộ n g  h u yện  C ù  

L a o  D u n g
K h ôn g Đ ạ t K h ô n g  đạt

U ĨJ (
K h ô n g  đạt y  

____________________

XIII. Phóng viên

8 2 V C 0 0 1 Trần Tấn Phát 0 9 /0 5 /1 9 9 2 H oa
x ă  Đ ạ i T âm , huyện  M ỹ  X u y cn , S ó c  

T răng
P h ò n g  C h inh trị -  Pháp  luật M iễn Đ ạt M iễ n  thi Đ ậ t

8 3 V C 0 0 2 N g u y ễ n  D ư ơ n g  T rúc V y 3 1 /0 8 /1 9 9 8 K inh h u y ện  C h âu  T hành A , H ậu  G ia n g P h ò n g  C h inh tri -  P h áp  luật K h ôn g Đ ạt Đ ạ t Đ ạt

84 V C 0 0 4 D a n h  C h anh  T ô L a 3 1 /1 0 /1 9 8 7 K hm er
ấp B ư n g  C ó c , x ã  Phú M ỹ, h u y ện  M ỹ  

T ú, S ó c  T răng
P h ò n g  C h ính trị - Pháp  luật M iễ n K h ô n g  đat K h ôn g  đạt

8 5 V C 0 0 5 Lâm  Thi M ỹ P h ư ơ n g 0 2 /0 3 /1 9 9 9 K hm er
ấp  Trà B ế t, xă  T ham  Đ ô n , h u y ện  M ỹ  

X u y ên , s ỏ c  Trăng
P h ò n g  B á o  c h ữ  K hiner M iễn K h ô n g  đạt K hông  đat

8 6 V C 0 0 7 L ý  T h ị T h anh V à n g 1 0 /0 2 /1 9 9 2 K hm er
ấp  Trá M ẹt, x ả  Tham  Đ ô n , h u yện  M ỹ  

X u y cn , S ó c  Trăng
P h ò n g  B á o  c h ữ  K hm er M iễn Đ ạt M iễn  thi Đ ạt

8 7 V C 0 0 8 S ơ n S e o 0 1 /0 1 /1 9 9 0 K hm er
ấp  Trà Ô n g , xă  V iên  B inh , h u yện  Trần  

Đ ề , S ó c  Trảng
P h ò n g  B á o  c h ữ  K hm er M iễn K h ô n g  đạt K h ôn g  đạt

7



S ố

T T

S ố
b á o

d a n h

H ọ  v à  tên

N ă m  sin h

D â n  tộ c Q u ê  q u á n C a  q u a n  d ă n g  k ý  d ự  tu y ề n
M iễn  thi 

n goa i n g ữ

K ế t  q u á  th i V ò n g  1

N a m N ữ K ie n  th ứ c  c h u n g N g o ạ i  n g ữ K ct q u à  c h u n g

8 8 V C 0 1 0 N g u y ễ n  T h ị Lam T u y ền 0 9 /0 8 /1 9 8 5 K inh
xẫ N h ơ n  N g h ĩa  A , h u yện  C h âu  Thành, 

H ậu  G ia n g
P h ò n g  K inh tế  -  X ã  hội K hông Đ ạ t Đ ạ t Đạt

8 9 V C 0 I 2 Đ ồ  Thi M ỹ N h ân 0 1 /0 1 /1 9 9 8 K lim er
ấp Đ a i Ú i,  xã  Phú M ỹ , h u y ệ n  M ỹ  Tú, 

S ó c  Trăng
P h ò n g  K inh tế  -  X â  hội M iễn Đ ạt M iề n  thi Đ ạt

XIV. Công nghệ thông tin

9 0 V C 0 1 4 V õ  T h ành L ộ c 3 0 /0 5 /1 9 8 9 K inh
ấp  Tân N g h ĩa , x ã  L âm  T ân , h u y ện  

T hạnh Trị, S ó c  T răng
P h ò n g  T h ư  k ý  xuất bàn K hông Đ ạ t Đ ạt Đ í t '  - A

____________3 L

8
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(kèm theo Thông báo sổ Ỵ/2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức)

'S
 

t

S ố

b á o H ọ  v à  tê n

N ă m  s in h

-------^

D â n  tộ c

¿ V J Ó C ^

Q u c  q u á n C o' q u a n  đ ă n g  k ý  d ự  tu y ể n
M ă v ị t r í  v iệ c

làm

K ế t  q u ả  th i V ò n g  1

d a n h

N a m N ữ K iế n  t h ứ c  c h u n g N g o ạ i  n g ữ K ế t  q u à  c h u n g

1 C V 0 0 3 L ê  M in h T ú 0 2 /8 /1 9 9 6 K inh h u y ện  K ế  S á ch , S ó c  T rảng V ă n  p h ò n g  T in h  ủy V P 0 2 Đ ạ t Đ ạt Đ ạt

2 C V 0 0 4 Scm  Thị N a R y 1 0 /9 /1 9 9 0 K hrner
p h ư ờ n g  V ĩn h  P h ư ớ c, thị x ã  V ĩn h  C h âu , 

S ó c  Trăng
V ă n  p h ò n g  T ỉn h  ủy V P 0 2 Đ ạt M iễ n  thi Đ ạt

3 C V 0 0 5 L ư u  Q u ố c T ạ i 2 2 /1 1 /1 9 8 9 K inh
xâ  N in h  Q uớ i A , huyện  H ồn g  D â n , B ạ c  

L iêu
V ăn  p h ò n g  T in h  ủ y V P 0 2 Đ ạ t Đ ạt Đ ạt

4 C V 0 0 6 V õ  C ô n g T rạng 0 5 /8 /1 9 9 6 K inh

ấp  P h ư ớ c  T h ới A ,  x ã  M ỹ  P h ư ớ c , h u yện  

M ỹ  T ú,

S ó c  Trăng

V ăn  p h ò n g  T inh  ủ y V P 0 2 Đ ạt Đ ạt Đ ạt

5 C V 0 1 0 P hạm  T rung T o à n 1 8 /0 2 /1 9 9 6 K inh
xả  H ò a  T ú 1, huyện  M ỹ  X u y ên , S ó c  

Trăng
V ă n  p h ò n g  T in h  ủ y V P 0 3 Đ ạt Đ ạt Đ ạt

6 C V 0 1 3 H ồ  T h ị D iệ u Linh 0 7 /9 /1 9 9 7 K inh
x ã  P h o n g  T hạnh, thị x ã  G iá  R a i, B ạ c  

L iêu
V ăn  p h ò n g  T inh  ũy V P 0 3 Đ ạ t Đ ạ t Đ ạt

7 C V 0 1 4 Đ ặ n g  T h ành D a n h 2 3 /6 /1 9 9 8 K inh
x ã  A n  L ụ c L on g , huyện C h âu T hành, 

L o n g  A n
V ăn  p h ò n g  T inh  ủ y V P 0 3 Đ ạ t Đ ạt Đ ạt

8 C V 0 1 5 T rần T h é N i 1 0 /9 /1 9 9 9 K inh
P h ư ờ n g  V ĩnh  P h ư ớ c, thị x ã  V ĩnh  C hâu, 

S ó c  Trăng
V ă n  p h ò n g  T in h  ủ y V P 0 3 Đ ạt Đ ạt Đ ạt

9 C V 0 1 6 Đ ỗ  L ý  T ấn P hú c 3 1 /8 /1 9 9 8 K inh
x ă  P hú H ữ u, huyện  L o n g  P hú , S ó c  

Trăng
V ă n  p h ò n g  H U  C h âu  T h ành V P 0 4 Đ ạ t Đ ạ t Đ ạ t

10 C V 0 2 0 P hạm  Đ o à n  T h ú y V y 1 1 /1 2 /1 9 9 6 K inh
x à  C h âu  K hánh, huyện  L on g  Phú, S ó c  

Trăng
V ă n  p h ò n g  H U  K ế S á ch V P 0 5 Đ ạ t M iễ n  thi Đ ạt

11 C V 0 2 2 N g ô  H ùng D u y 2 5 /1 0 /1 9 9 0 K inh xã A n  M ỹ , huyện  K c S ách , S ó c  T răng V ă n  p h ò n g  H U  K c S á ch V P 0 5 Đ ạt Đ ạ t Đ ạ t



S ố

T T

S ố

b á o H ọ  v ã  tên

N ă m  s in h

D â n  tộ c Q u ê  q u á n C ff  q u a n  đ ă n g  ký d ự  tu y ế n
M ã v ị t r í  v iệ c  

l im

K c t  q u ả  th i V ò n g  1

d a n h

N a m N ữ K ie n  th ứ c  c h u n g N g o ạ i n g ữ K ết q u á  c h u n g

12 C V 0 2 4 N g u y ễ n  C ô n g L ịnh 0 8 /0 1 /1 9 9 6 K inh
X ã  T hạnh Tri, huyện  T h ạnh  Trị, S ó c  

T răng
B a n  N ộ i  ch ính  T inh  ủ y N C 0 1 Đ ạt Đ ạt Đ ạt

13 C V 0 2 5 P hạm  VQ K h oa 0 2 /0 4 /1 9 9 6 K inh
A n  Trung,

A n  T hạnh 1, C ù  L a o  D u n g , S ó c  Trăng
B a n  N ộ i  ch ính  T inh  ủy N C 0 1 Đ ẹ t Đ ạt Đ ạt

14 C V 0 2 6 L âm  T h ị H u yền T rang 0 9 /0 1 /1 9 9 0 K inh
Ả p  T ă n g  L on g , x ã  A n  T hạnh Đ ô n g ,  

h u y ện  C ù  L a o  D u n g , S ó c  Trảng
B a n  N ộ i  ch ính  T inh  ủy N C 0 1 Đ ạt Đ ạt Đ ạt

15 C V 0 2 8 Đ ỗ  H o a n g S a n g 1 0 /0 7 /1 9 9 1 K inh

Ắ p  T hạnh Phú , T hạnh T h ời T huận, 

Trần Đ ề ,

S ó c  Trăng

B a n  N ộ i  c h in h  T inh  ủy N C 0 1 Đ ạt M iễ n  thi Đ ạt

16 C V 0 3 1 N g u y ễ n  Q u an g H uy 1 7 /1 2 /1 9 9 6 K inh
X ă  T hạnh Phú, huyện  M ỹ  X u y ên , S ó c  

Trăng
B a n  N ộ i c h ín h  T inh ùy N C 0 2 Đ ạt Đ ạt Đ ạt

17 C V 0 3 6 Phan  Phát Đ ạt 1 8 /1 0 /1 9 9 6 K inh
V ĩnh L ợ i, Thanh Tri, 

S ó c  Trăng
B an  N ộ i  c h ín h  T inh ủy N C 0 2 Đ ạt Đ ạt Đ ạt

18 C V 0 3 9 T rịnh Y cn P h ư ơ n g 1 8 /3 /1 9 9 4 K inh x ã  B ình  Lập , C h âu  Thành, L o n g  A n B a n  N ộ i  ch in h  T inh ủy N C 0 2 Đ ạ t Đ ạt Đ ạ t

19 C V 0 4 0 P hạm  H ái Đ ă n g 2 6 /3 /1 9 9 0 K inh
x ă  H ò a  Đ ô n g , thị x ã  V ĩnh C h âu , S ó c  

T răng
B a n  T ổ  c h ứ c  Thị ủy  V ĩnh  C h âu T C 0 1 Đ ạt Đ ạt Đ ạt

2 0 C V 0 4 1 Đ ặ n g  Ú t E m 2 4 /4 /1 9 8 6 K inh
x ả  H ò a  Đ ô n g , thị x ã  VTnh C h âu , S ó c  

Trăng
B a n  T ồ  c h ứ c  T h ị úy  V ĩn h  C h âu T C 0 1 Đ ạt Đ ạ t Đ ạt

21 C V 0 4 2 T h a ch  D u y C ư ờ n g 1 0 /6 /1 9 8 6 K hm er P h ư ớ n g  2 ,  thị x ã  V ĩnh  C h âu , S ó c  Trăng B a n  T ổ  c h ứ c  Thị ủy  V ĩnh  C h âu T C 0 1 Đ ạt M iễn  thi Đ at

2 2 C V 0 4 4 N g u y ễ n  Q u ế A n h 0 1 /0 2 /1 9 9 6 K inh
x ă  H ò a  Đ ô n g , thị x ả  V ĩnh C h â u , S ó c  

Trăng
B a n  T ổ  c h ứ c  T h ị ũy  V ĩnh  C h âu T C 0 1 Đ ạ t Đ ạt Đ ạt

2 3 C V 0 4 9 N g u y ễ n  T h i N h ư Ý 2 0 /6 /1 9 9 8 K inh
xâ M ỹ  B ình , thị x ă  N g ã  N ă m , S ó c  

T răng

B a n  T ổ  c h ứ c  H uyộn  úy C h âu  

T hành
TC02 Đ ạ t M iễn  thi Đ ạt

2 4 C V 0 5 6 L ê H o à n g L en 0 1 /0 1 /1 9 8 6 K hm er
x ã  Đ ô n g  P h ư ớ c , h u yện  C h âu Thành, 

S ó c  Trăng

B a n  T ồ  c h ứ c  H u yện  ú y  C h âu  

Thành
TC02 Đ ạt M iễn  thi Đ ạt

2 5 C V 0 5 7 M ai K im N g â n 0 3 /1 0 /1 9 9 8 K inh
X ã  V ĩn h  H ư n g , h u yện  V ĩnh L ợ i, Bạc 

L iêu

V ăn  p h ò n g  H ội L iên  h iệp  Phụ nữ  

tỉnh
P N 0 1 Đ ạt Đ ạ t Đ ạ t
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S ố

T T

S ố

b á o

d a n h

H ọ  v à  tê n

N ỉ m  s in h

D â n  tộ c Q u ê  q u á n C ơ  q u a n  d ă n g  k ý  d ự  tu y ể n
V lâ v ị t r í  v iệ c  

l i m

K ế t  q u á  th i V ò n g  1

N a m N ữ K iề n  th ứ c  c h u n g N g o ạ i  n g ữ K ế t  q u à  c h u n g

2 6 C V 0 5 9 N g u y ễ n  T h ị H ồ n g  H ài 1 9 /8 /1 9 9 1 K inh X ă  L o n g  B ình , L on g  M ỹ, H ậu G ia n g
V ăn  p h ò n g  H ội L iên  h iệp  P hụ nữ  

tinh
P N 0 1 Đ at Đ ạt Đ ạt

2 7 C V 0 6 1 Trần T h ị N g ọ c  N g â n 1 2 /5 /1 9 9 9 K inh
X ã  T hạnh Trị, huyện  Thạnh Tri, S ó c  

Tràng

V ă n  p h ò n g  H ộ i L iên  h iệp  P hụ nữ  

tinh
P N 0 1 Đ ạt Đ ạ t Đ ạt

2 8 C V 0 7 1 L a  T h ú y  H à 3 0 /7 /1 9 9 7 K hm er
x ã  A n  N in h , huyện  C hâu T h ành , S ó c  

Trăng

B a n  X â y  d ự n g  

H ộ i N ô n g  dân tinh
ND01 Đ ẹt M iễ n  thi Đ ạt

2 9 C V 0 8 0 V õ  L ê  T rú c T âm 0 6 /0 2 /1 9 9 8 K inh
X ã  A n  N in h , huyện  C hâu T hành, S ó c  

Trăng

V ăn  p h ò n g  L iên  đ oán  L ao  d ộ n g  

tinh
L D 0 1 Đ ạt Đ ạt Đ ạt

3 0 C V 0 8 3 N g u y ễ n  T h ị TI N ị 2 1 /6 /1 9 8 7 K inh
X ả  L âm  T ân , huyện Thạnh Tri, S ó c  

Trăng

V ăn  p h ò n g  L iên  đ oàn  L a o  d ộ n g  

tinh
LD01 Đ ạ t Đ ạ t Đ ạt

31 C V 0 8 9 L ư ơ n g  T rần B à o  M in h 0 5 /1 0 /1 9 9 3 K inh
X ã  M ỹ  Q u ớ i, thị x ã  N g ã  N ă m , S ó c  

Trăng

B a n  T ài ch ính  -  L iên  đ oàn  L a o  

đ ộ n g  tinh
LD02 Đ ạt Đ ạ t Đ ạt

3 2 C V 0 9 1 Phan  T h ị Q u y ề n  T ran g 1 2 /1 2 /1 9 8 8 K inh
X ả  G ia  H ò a  2 ,  huyện M ỹ X u y cn , S ó c  

Trăng
B a n  T à i ch ính  -  L iên  đ oán  L a o  

d ộ n g  tinh
L D 0 2 Đ ạt Đ ạ t Đ ạt

3 3 C V 0 9 4 Trần T h i T h anh  T h ả o 2 1 /9 /1 9 9 0 K inh
X ă  K hánh H ò a , thị x ă  V ĩnh C h âu , S ó c  

Trăng

B a n  T ài c h ín h  -  L iên  đ oản  L a o  

đ ộ n g  tinh
LD02 Đ ật Đ ạt Đ ạt

3 4 C V 1 0 0 T ô  L an  A n h 2 0 /1 0 /1 9 8 9 K inh
X ã  T ân T hạnh, huyện  L on g  P hú, S ó c  

Trăng
B an  T u y cn  g iá o  -  N ừ  c ô n g , L icn  

đ o à n  L a o  d ộ n g  tinh
L D 0 3 Đ ạt Đ ạt D ạt

3 5 C V 1 0 4 T riệu  T ri N h â n 0 1 /9 /1 9 9 6 K hm cr
p h ư ờ n g  V ữih  P h ư ớ c , thị x ả  V ĩnh  C hâu, 

S ó c  Trăng
Thị đ oàn  V ĩn h  C h âu T N 0 2 Đ ạt M iễ n  thi Đ ạt

3 6 C V 1 0 5 T ă n g  H uỳn h  P h ư ơ n g  N a m 0 6 /7 /1 9 9 8 K luner
xá V ĩn h  T ân , thi x ã  V ĩnh  C h âu , S ó c  

Trảng
T hị đ o à n  V ĩn h  C h âu T N 0 2 Đ ạt M iễ n  thi Đ ạt

3 7 C V 1 0 8 N g u y ễn  T h ị M ỹ  T h i N h ân 2 4 /3 /1 9 9 8 K inh
x ã  V ĩn h  L ợ i, huyên  Thanh Tri. S ó c  

Trăng
H u y ện  đ o à n  T hạnh Trj T N 0 3 Đ ạt M iề n  thi Đ ạ t

3 8 C V 1 1 0 V ô  T h i T u y ế t  G ia n g 0 1 /1 1 /1 9 9 7 K inh
x ã  T h anh  Trị, huyện  Thạnh T ri, S ó c  

Trảng
H u y ện  đ oàn  T hạnh Tri T N 0 3 Đ ạt Đ ạ t Đ ạt

3 9 C V 1 1 2 Phan V ă n  T à i 1 7 /4 /1 9 9 7 K inh
thị trấn Phú L ộ c , huyện  Thạnh Tri, S ó c  

Trăng
H u y ện  đ oàn  T hạnh Trj T N 0 3 Đ ạt Đ ạ t Đ ạt

4 0 C V 1 1 3 Trần T h ị c ẩ m  L ài 1 9 /0 6 /1 9 9 3 K inh X ã  M ỹ  T ú , h u yện  M ỹ  T ú , S ó c  Trăng
B a n  D â n  ch ù  -  Pháp  luật, 

U B M T T Q  tinh
M T 01 Đ ạt M iễ n  thi Đ ạt
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S ố

T T

S ố

b á o H ọ  v à  tê n

N ă m  sin h

I )â n  tộ c Q u ê  q u á n C ơ  q u a n  d ă n g  k ý  d ự  tu y ế n
M ã  v ị t r í  v iệ c  

là m

K ết q u ả  th i V ò n g  1

( la n h

N a m N ữ K iế n  th ứ c  c h u n g N g o ạ i n g ữ K ế t  q u ả  c h u n g

41 C V 1 1 4 T ô  M in h T âm 2 8 /0 1 /1 9 9 9 K hm er
Â p  B ư n g  C h ụm ,

x ã  T h am  Đ ô n , M ỹ  X u y ên , s ỏ c  T răng

B a n  D ân  ch ủ  -  P háp  luật, 
U B M T T Q  tinh

M T 01 Đ ạt M iễ n  thi Đ at

4 2 C V I 1 5 D ư ơ n g  G ia A n 1 9 /7 /1 9 9 5 K hm er

ấp  R ạch  S ê n , x ã  T hạnh Phú, M ỹ  

X u y ên ,
S ó c  Trảng

B a n  D ân  ch ù  -  Pháp  luật, 
U B M T T Q  tinh

M T 01 Đ ạ t M iễn  thi Đạt

4 3 C V 1 2 6 N g u y ễ n  T h ị T h à 1 2 /0 8 /1 9 9 2 K inh P h ư ớ c  L o n g , H ồ n g  D â n , B ạ c  L iêu
U B M T T Q  

V ĩnh C h âu
M T 0 2 Đ ạ t M iễ n  thi Đ ạt

4 4 C V 1 2 7 T rần H ư ơ n g L iên 0 1 /8 /1 9 8 9 H o a
L ạc H ò a , V ĩnh  C h âu , 

S ó c  Trăng

U B M T T Q  

V ĩnh  C h âu
M T 0 2 Đ ạt M iễ n  thi Đ ạ t

4 5 C V 1 2 8 D ư ơ n g  T h i T hanh Đ iể m 0 1 /0 1 /1 9 8 9 K inh
x ã  H ò a  Đ ô n g , thị x ã  V ĩn h  C h âu , S ó c  

Trăng

U B M T T Q  

V ĩn h  C h âu
M T 0 2 Đ ạ t Đ ạt Đ ạ t

4 6 C V 1 2 9 N g ô  H o à n g D ẹ n 0 5 /1 1 /1 9 8 7 K inh
x ă  H ò a  Đ ô n g , thị xã  V ĩnh  C h âu , S ó c  

T răng

U B M T T Q  

V ĩnh  C h âu
M T 0 2 Đ ạ t Đ ạt Đ ạt

4 7 C V 1 3 0 T rần T h anh T ru y ền 1 0 /1 1 /1 9 9 0 K inh
X ã  V ĩn h  H à i, thị x ã  V ĩn h  C h âu , S ó c  

Trăng

U B M T T Q  

V ĩnh  C h âu
M T 0 2 Đ ạ t Đ ạt Đ ạt

4 8 C V 1 3 2 T h ạ ch  T h ị N g ọ c V â n 1 4 /0 7 /1 9 9 7 K hm er P h ư ờ n g  2 , thi x ả  V ĩnh  C h âu , S ó c  T răng
B a n  T u y ên  g iá o  Thi ủ y  V ĩnh  

C h âu
T G 01 Đ ạt M iễn  thi Đ ạt

4 9 C V 1 3 5 L ê  T ấn D u y 2 1 /1 2 /1 9 9 8 K inh
V ĩn h  H ò a  H u n g  N a m , G ò  Q u a o , K iên  

G ia n g
B a n  T u y ên  g iá o  T ỉnh  ủy T G 0 2 Đ ạt Đ ạt Đ ạt

5 0 C V 1 3 7 H ồ  B ìn h A n 1 2 /0 7 /1 9 9 2 K inh
G ia  H ò a  2 , M ỹ  X u y ên ,  

S ó c  T rảng
B a n  T u y ên  g iá o  T inh  ủy T G 0 2 Đ ạ t Đ ạt Đ ạt

51 C V 1 4 5 [ i m  Q u a n g K iệ t 1 9 /1 2 /1 9 7 8 H o a
ấp  Trà Q uýt A , T T  C h âu  T hành, h u yện  

C h âu T hành, S ó c  T răng
P h ò n g  T ài ch ính Q uản trị, V P T U K T 01 Đ ạ t M iễ n  thi Đ ạt

5 2 C V 1 4 8 N g u y ễ n  Thj T hu H ai 1 6 /0 5 /1 9 8 9 K inh A n  T h ạnh  2 , C ù  L a o  D u n g , S ó c  T rảng
L iên  đ oàn  L a o  đ ộ n g  h u yện  C ù  

L a o  D u n g
K T 0 3 Đ ạ t M iễ n  thi Đ ạt

5 3 V C 0 0 1 T rần T ấ n Phát 0 9 /0 5 /1 9 9 2 H o a
x ă  Đ ạ i T âm , h u yện  M ỹ  X u y ên , S ó c  

T răng
P h ò n g  C h ính tri -  P háp  luật P V 0 1 Đ ạt M iễ n  thi Đ ạt

54 V C 0 0 2 N g u y ễ n  D ư ơ n g  T rúc V y 3 1 /0 8 /1 9 9 8 K inh h u y ện  C hâu Thành A , H ậu  G ia n g P h ò n g  C h inh  tri -  Pháp  luật P V 0 1 Đ ạt Đ ạ t Đ ậ t

55 V C 0 0 7 Lý T h ị T h anh V à n g 1 0 /0 2 /1 9 9 2 K hm er
ấp  Trà M ẹt, xă  T ham  Đ ô n , huyện  M ỹ  

X u y ên , S ó c  T răng
P h ò n g  B á o  c h ữ  K hm er P V 0 3 Đ ạt M iễ n  thi Đạt
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s á

T T

S ố

b á o

d a n h

H ọ  v à  tên

N ă m  s in h

D â n  tộ c Q u c  q u á n C ơ  q u a n  d ă n g  k ý  d ự  tu y ến
M i  v ị t r i  v iệ c  

làm

K ế t  q u ả  th i V ò n g  1

N a m N ữ K iế n  th ứ c  c h u n g N g o ạ i  n g ữ K ế t  q u à  c h u n g

5 6 V C 0 1 0 N g u y ễ n  Thi Tam  T u y ền 0 9 /0 8 /1 9 8 5 K inh
xã  N h ơ n  N g h ĩa  A , h u y ện  C h âu  Thành, 

H ậu  G ia n g
P h ò n g  K in h  tế  -  X â  hội P V 0 4 Đ ạt Đ ạt Đ ạt

5 7 V C 0 1 2 Đ ồ  Thị M ỹ  N h â n 0 1 /0 1 /1 9 9 8 K hm er
ấp  Đ ai ủ i ,  xả  Phú M ỹ , h u y ện  M ỹ  T ú , 

S ó c  T răng
P h ò n g  K inh  tế  - X ă  hội P V 0 4 Đ ạt M iễ n  thi Đ ạt

5 8 V C 0 1 4 V ỗ  T hành L ộ c 3 0 /0 5 /1 9 8 9 K inh
ấp  T ân  N g h ĩa , x ẩ  L âm  T ân , huyện  

T h ạnh  Tri, S ó c  T răng
P h ò n g  T h ư  k ý  xuất bàn C N 0 1 Đ ạ t Đ ạt !1Á
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